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	TÓM TẮT:

	
	
	Dạy và học trực tuyến đang ngày càng được quan tâm, đặc biệt thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không chỉ các trường phổ thông mà hầu hết trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam đều đã điều chỉnh phương thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên. Nhưng để có được những giờ học chất lượng và thực sự hiệu quả, cần nỗ lực rất lớn của cả người dạy và người học. Bài tham luận này đưa ra các giải pháp nhằm giúp cả người dạy và người học trang bị được những kiến thức, phương hướng cụ thể phục vụ cho quá trình giao tiếp trực tuyến. Qua đó, những hạn chế của cách học mới này cũng được phân tích, đánh giá nhằm giúp giảm thiểu những hạn chế và phát huy các thế mạnh của nó trong bối cảnh hiện nay.  

	
	
	

	
	
	







[bookmark: _GoBack]1. Mở đầu
Đối với hầu hết người tham gia học trực tuyến, điều đầu tiên thấy ở họ là sự ngần ngại, thiếu tự tin, cảm thấy khó tiếp cận... để giúp người học được tiếp cận dễ dàng, tự tin hơn thì người giảng viên đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề học trực tuyến. Họ là người đại diện nhà trường giao tiếp với sinh viên, hỗ trợ, nâng cao kinh nghiệm học tập, truyền đạt kiến thức cho sinh viên. Một trong những mục tiêu chính của người dạy với tư cách là người hướng dẫn trực tuyến phải là thúc đẩy ý thức cộng đồng trong lớp học trực tuyến, người giảng viên giao tiếp với sinh viên của mình một cách kịp thời và hiệu quả. Cho dù là người mới giảng dạy trực tuyến hay một giảng viên dạy trực tuyến lâu năm, việc tìm kiếm các phương pháp tốt nhất để giao tiếp với sinh viên nên là ưu tiên số một. Bài tham luận này sẽ xem xét lý do tại sao cần phải có nâng cao hiệu quả trong các lớp học trực tuyến.
2. Bản chất giảng dạy trực tuyến
2.1. Khái niện dạy trực tuyến
Hiểu theo nghĩa rộng, dạy trực tuyến là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin.
Theo quan điểm hiện đại, dạy trực tuyến là sự phân phát các nội dung học sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet,… trong đó nội dung học có thể thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio… thông qua một máy tính hay tivi; người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: thư điện tử, thảo luận trực tuyến, diễn đàn, hội thảo,  video…
Về hạ tầng công nghệ thông tin của dạy trực tuyến: Ngoài Internet, các hệ thống thông tin truyền thông chỉ cần có yếu tố mạng cũng được coi là cơ sở công nghệ của dạy trực tuyến. Dạy trực tuyến là việc cung cấp nội dung thông qua tất cả các phương tiện điện tử bao gồm Internet; Intranet; Trạm phát vệ tinh; Băng tiếng, hình; Tivi tương tác và CDROOM. Dạy trực tuyến bao gồm tất cả các dạng điện tử hỗ trợ việc dạy và việc học.
Dạy trực tuyến là một hình thức dạy học thông qua các thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng một số lượng lớn sinh viên học cùng một lúc.
2.2. Đặc điểm dạy trực tuyến
- Về sự thuận tiện: Học dựa trên dạy trực tuyến được thực hiện phù hợp với số lượng sinh viên đông. Với người quản trị, dễ dàng quản lý lớp học với số lượng lớn.
- Về chi phí và sự lựa chọn: Chi phí cho lớp học với số lượng sinh viên đông sẽ giảm so với chia ra nhiều lớp nhỏ. Bên cạnh đó, số lượng giáo viên đảm nhận môn học cũng giảm xuống.
- Về người học: Tham gia học tập dựa trên dạy trực tuyến đòi hỏi người học phải có khả năng làm việc độc lập với ý thức tự giác cao độ. Bên cạnh đó, cũng cần thể hiện khả năng hợp tác, chia sẻ qua mạng một cách hiệu quả với giảng viên và các thành viên khác. Người học cũng cần phải biết lập kế hoạch phù hợp với bản thân, tự định hướng trong học tập, thực hiện tốt kế hoạch học tập đã đề ra.
- Về yếu tố công nghệ: Sự hạn chế về kỹ năng công nghệ của người quản lý sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả, chất lượng dạy học dựa trên học trực tuyến. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin (mạng internet, băng thông, chi phí...) cũng ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ, chất lượng học tập.
- Về học liệu số: phải phù hợp trong chương trình dạy trực tuyến, kỹ năng sư phạm của giáo viên như soạn bài giảng, giảng bài trong điều kiện học từ xa, đây là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả và việc tiếp thu kiến thức của học sinh.
- Về chính sách quản lý: tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động dạy học trên môi trường mạng, được pháp luật thừa nhận, có sự đồng bộ chung giữa các nhà trường, địa phương; hiện nay các hệ thống văn bản điều chỉnh việc dạy học trực tuyến còn hạn chế.
- Về văn hóa, quy chế, nội quy lớp học trực tuyến: yếu tố này không giống như đối với các lớp học truyền thống trực tiếp trên lớp hiện nay; những quy tắc ứng xử trên mạng như giữ gìn trật tự lớp học, xin phép ra vào lớp, phát biểu ý kiến, kiến nghị đề xuất, ngôn ngữ giao tiếp mạng, hình thức thưởng phạt có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả học tập.
Ngoài ra, các yếu tố khác như mức học phí, chế độ của giáo viên, sự phối hợp của phụ huynh học sinh cũng có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của phương thức dạy học trực tuyến. Rõ ràng nếu mức học phí cao thì chỉ một số gia đình có điều kiện về tài chính mới có thể chi trả cho con của họ theo học các khóa học có chất lượng; còn các gia đình khó khăn về điều kiện thì sự phối hợp từ phía gia đình ảnh hưởng không ít đến hiệu quả việc học trực tuyến của người học.
3. Thực trạng giảng dạy trực tuyến hiện nay
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều năm qua (từ khi dịch bệnh COVID-19 chưa diễn ra) ngành giáo dục đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ quản lý, dạy, học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học đạt kết quả được ghi nhận. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, thúc đẩy học tập trực tuyến qua mạng Internet, xây dựng kho học liệu số, hàng loạt văn bản chỉ đạo đã được ban hành. Điển hình như hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học; hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin hàng năm gửi các địa phương gồm: hướng dẫn triển khai giáo dục trực tuyến, e-learning và xây dựng kho học liệu số từ địa phương đến Trung ương. 
Từ năm 2010, ngành giáo dục đã tổ chức xây dựng kho bài giảng e-learning, tuyển chọn từ các cuộc thi Quốc gia thiết kế bài giảng e-learning do giáo viên cả nước đóng góp, đến nay đã tập hợp được trên 4.000 bài giảng của các môn học dùng chung miễn phí toàn ngành. Đặc biệt, đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, hỗ trợ dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo tầm nhìn đến 2025 (Quyết định 117/QĐ-TTg) được triển khai một cách hệ thống, đồng bộ ở các bộ, ngành, địa phương.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua (cũng là cơ hội đẩy mạnh học tập trực tuyến), ngành giáo dục đã liên tục chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường thực hiện các giải pháp đẩy mạnh việc dạy - học từ xa qua truyền hình, trực tuyến qua mạng Internet; hướng dẫn xây dựng chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy, đánh giá công nhận kết quả và huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực cần thiết. 
Cụ thể như, cho phép các cơ sở giáo dục được áp dụng các hình thức dạy học qua Internet khi học sinh, sinh viên nghỉ học do dịch COVID-19, khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường học, nhà trường tổ chức đánh giá và công nhận kết quả học tập qua các hình thức trực tuyến; đề nghị hỗ trợ (miễn phí, giảm giá) đường truyền, giải pháp học trực tuyến trong thời gian diễn ra dịch bệnh; đóng góp xây dựng kho học liệu số dùng chung toàn ngành; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học tập trực tuyến qua Internet.
Rà soát, đánh giá các giải pháp học trực tuyến để khuyến cáo các nhà trường, giáo viên sử dụng phù hợp với từng điều kiện cụ thể; tiếp tục chỉ đạo xây dựng kho bài giảng điện tử dùng chung; hướng dẫn mô hình tổ chức lớp học trực tuyến, trường học trực tuyến; hướng dẫn quy chế, nội quy lớp học trực tuyến đảm bảo an toàn trên không gian mạng; hướng dẫn, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến thông qua hình thức trực tuyến, tài liệu điện tử, video clip; khảo sát cập nhật, đánh giá tình hình triển khai học trực tuyến trên cả nước để tiếp tục chỉ đạo phù hợp, kịp thời và sát với thực tế.
Ứng dụng được giáo viên sử dụng nhiều nhất hiện nay là dạy học trực tuyến đồng thời theo thời gian thực. Một số ứng dụng được sử dụng phổ biến là Zoom (đây là ứng dụng được trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM lựa chọn làm ưu tiên số một để áp dụng giảng dạy trực tuyến trong thời gian qua), Microsoft Teams, Google Meet, Zalo. Hầu hết các nhà cung cấp giải pháp cho phân khúc này đến từ nước ngoài, hạn chế là sự hỗ trợ sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ không cao. Trong khi đó, nhiều cơ sở giáo dục phổ thông đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống quản lý học tập (LMS/LCMS) để tổ chức dạy học trực tuyến và quản lý quá trình dạy và học trực tuyến. Một số giải pháp triển khai phổ biến như Viettel Study, VNPT e-learning, ThanhEdu, FPT VioEdu, OLM.VN, 789.VN... Với phân khúc này, hầu như chỉ có các giải pháp của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng do bám sát hướng dẫn, chương trình, cách thức tổ chức dạy học ở Việt Nam, đặc biệt có sự hỗ trợ trực tiếp của nhà cung cấp mới đạt được hiệu quả (riêng Viettel và VNPT còn cung cấp đồng bộ đường truyền Internet).
Như vậy có thể nói, bên cạnh các kết quả đạt được thì tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia học trực tuyến ở các địa phương chưa đồng đều; phần lớn giáo viên sử dụng hình thức dạy học trực tuyến đồng thời, tự phát theo phong trào; các hướng dẫn dạy học trực tuyến cho phổ thông chủ yếu giải quyết vấn đề tình thế, áp dụng trong giai đoạn phòng chống dịch là chính. Thực tế triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian qua cho thấy một số khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau:
Một là khó khăn về cơ sở pháp lý, thiếu văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện tổ chức học trực tuyến, kiểm định đảm bảo chất lượng, chuẩn giáo viên, chương trình, đánh giá, công nhận kết quả học tập, cấp bằng, cũng như quy định mức học phí của hình thức học tập này.
Hai là khó khăn về cơ sở vật chất, đường truyền Internet và thiết bị đầu cuối. Theo phản ánh từ các nhà trường, nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa chưa có Internet đảm bảo cho việc học, băng thông nếu có chỉ mới đủ phục vụ dân sinh. Đồng thời với đó là thiếu thiết bị đầu cuối (như máy tính, điện thoại thông minh, camera, micro), không phải gia đình nào cũng có điều kiện tài chính để đầu tư. Trong một lớp học chỉ cần một vài trường hợp như vậy sẽ rất khó đảm bảo cơ hội học tập đồng đều giữa các học sinh với nhau. Ngoài ra còn phải kể đến là môi trường học tập tại một số gia đình chưa đảm bảo cho việc học như tiếng ồn hay các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
Ba là học liệu số hiện còn thiếu ở nhiều bài, nhiều môn, nhiều lớp. Một trong các nguyên nhân là kinh phí xây dựng học liệu lớn, cần thời gian để hoàn thiện và cần được hội đồng chuyên môn thẩm định trước khi phát hành rộng rãi (có thể ảnh hưởng khó lường nếu không được kiểm duyệt cẩn thận).
Bốn là khó khăn từ phía học sinh, các em chưa được trang bị kiến thức kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm) cơ bản, kỹ năng học online cũng như ý thức, văn hóa học online. Đã có trường hợp học sinh "mời" người lạ vào phá lớp học, đồng loạt đánh giá thấp để phá ứng dụng; học sinh chưa biết sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm học tập, chưa thể tự xử lý được một số lỗi kĩ thuật đơn giản làm gián đoạn việc học.
Năm là khó khăn từ phía giáo viên, giáo viên chưa được bồi dưỡng nhiều về kỹ năng soạn bài online, kỹ năng giảng bài online, kỹ năng sử dụng thiết bị phần cứng, phần mềm ứng dụng. Thực tế hiện nay, giáo viên đa phần tự mày mò hoặc học theo kiểu "truyền tay" dẫn đến quản lý lớp học lúng túng, hiệu quả bài giảng chưa cao.
Sáu là khó khăn từ phía nhà trường phổ thông trong việc tính giờ giảng cho giáo viên, tính học phí, trong việc quản lý các lớp học trực tuyến, quản lý giáo viên, dự giờ, phối hợp với gia đình trong học trực tuyến, lúng túng trong xây dựng kế hoạch học tập, lựa chọn giải pháp công nghệ. Nhiều trường giao cho giáo viên và học sinh tự xoay sở, tự đánh giá và báo cáo, lưu sổ sách điện tử.
Bảy là khó khăn về giải pháp công nghệ, an toàn thông tin mạng. Hiện nay các giải pháp công nghệ học trực tuyến tiên tiến của nước ngoài khá nhiều nhưng để áp dụng vào điều kiện của Việt Nam cần phải được điều chỉnh và bản địa hóa cho phù hợp, có đội ngũ hỗ trợ trực tiếp, đảm bảo an toàn thông tin. Khó khăn này cần sự tham gia của các doanh nghiệp Việt và sự khuyến cáo lựa chọn của cơ quan chuyên môn về công nghệ và an toàn bảo mật.
4. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến
Học truyền thống vốn đã không dễ dàng, việc tiếp cận kiến thức thông qua màn hình máy tính, điện thoại còn trở nên khó khăn hơn nhiều lần. Trước những bất cập ấy, đòi hỏi cần có những giải pháp để việc dạy và học trực tuyến hiệu quả hơn, trở thành phương pháp hữu dụng trong thời điểm này.
4.1. Đổi mới phương pháp giảng dạy
Đầu tiên, sinh viên cần hiểu rõ cách dạy của các thầy cô trong giờ dạy trực tuyến. Mặc dù cách dạy học ở Việt Nam vẫn còn mang nhiều yếu điểm đè bẹp sự năng động của sinh viên như cách dạy đọc chép của một số giảng viên, nhưng xu thế dạy của các thầy cô đang dần thay đổi theo sự phát triển của giáo dục. Để đổi mới phương pháp dạy học thầy cô đóng vai trò là người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, người đi trước trong ngành nghề để truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho người đi sau. Khối lượng kiến thức ở mỗi môn học là không hề nhỏ, bạn có thể dễ dàng thấy rõ điều này qua độ dày của những quyển sách trong các chương trình học.
Thời gian lên lớp của thầy cô chủ yếu là giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn các tài liệu, các phần nên đọc trong học phần của môn học. Cần chú ý, việc học chủ yếu là tự học, tự tìm tài liệu, nhưng với số lượng tài liệu vô cùng lớn, khó mà sinh viên có thể tự mò mẫm chính xác tài liệu thích hợp cho môn học. Vì vậy, cần có sự hướng dẫn của thầy cô trong việc học và tìm tài liệu hợp lý của sinh viên.
   4.2. Đổi mới phương pháp học tập
Vì trong giờ học trực tuyến lớp học đông nên việc học nhóm cần phát huy hiệu quả, nghĩa là chúng ta không phải ngồi trên lớp với các thầy cô bộ môn thay phiên nhau dạy, cũng không phải ngồi ở nhà một thầy cô bộ môn nào đó để học mà chỉ có ta với những người bạn.
Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của mỗi thành viên nhờ học hỏi từ bạn bè thông qua quá trính trao đổi và chia sẻ kiến thức cùng nhau, do đó có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Những ưu điểm của phương pháp học nhóm:
- Góp phần xây dựng tinh thần nhóm, tập thể và các mối quan hệ tương trợ, đồng thời thúc đẩy sự tích cực học tập của cá nhân, tạo sự gắn kết trong một “cộng đồng” bởi trong khi làm việc nhóm, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh từ đó yêu cầu phải giải quyết và để giải được cần sự cố gắng của mỗi cá nhân cùng với trí tuệ của cả tập thể.
- Tăng khả năng hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi và biết lắng nghe người khác thông qua phần trình bày của bản thân và sự phản hồi của mọi người xung quanh.
- Tập hợp được những ý kiến sáng tạo của từng cá nhân, mỗi người bổ sung một ý, từ đó sản phẩm của học tập sẽ giàu tính sáng tạo và mang tính tập thể.
- Rèn luyện khả năng thuyết trình trước tập thể, kĩ năng giao tiếp và tính tự giác của mỗi cá nhân, khả năng làm cho người khác hiểu điều mình hiểu - đây là điểm yếu của đa số sinh viên chúng ta hiện nay.
  Những kĩ năng được rèn luyện trong khi làm việc nhóm là rất quan trọng cho môi trường làm việc mới sau này, đây sẽ là tiền đề để ta biết cách làm việc trong một môi trường tập thể.
 4.3. Tăng cường hỗ trợ công nghệ trong dạy và học
Cần huy động nguồn lực từ phía các gia đình và sự hỗ trợ từ phía các tổ chức, doanh nghiệp đối với các trong việc cung cấp đường truyền Internet cho các trường hợp sinh viên khó khăn. Tăng băng thông đường truyền đáp ứng nhu cầu học tập trực tuyến; khuyến cáo các giải pháp học trực tuyến về chức năng và an toàn thông tin mạng để các nhà trường, giáo viên lựa chọn sử dụng phù hợp với từng điều kiện cụ thể.
 4.4. Về cơ chế chính sách
Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành đồng bộ quy định về điều kiện tổ chức, chương trình học trực tuyến, học liệu số, phương pháp, thời lượng mỗi tiết học trực tuyến (phù hợp lứa tuổi, giữ được sự tập trung, bảo vệ thị lực của học sinh), kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học trực tuyến đảm bảo thống nhất, công bằng, hiệu quả và an toàn mạng; hướng dẫn mô hình dạy học trực tuyến và quy tắc ứng xử, nội quy lớp học trực tuyến; quy định về mức học phí, thù lao giáo viên đối với dạy học trực tuyến.
4.5.Về trang bị kiến thức kỹ năng dạy học trực tuyến
Cần hướng dẫn, phân trách nhiệm đến các cấp địa phương, nhà trường xây dựng tài liệu và tổ chức bồi dưỡng kiến thức kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, soạn bài giảng trực tuyến, đánh giá kết quả, quản lý lớp học trực tuyến; kỹ năng sử dụng phần cứng, phần mềm và an toàn thông tin mạng cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, phân cấp cho nhà trường, giáo viên phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc tham gia hỗ trợ quản lý giám sát học sinh học trực tuyến ở nhà.
5. Kết luận
Như vậy, phương pháp dạy trực tuyến có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp dạy học truyền thống, tạo ra được một môi trường rất tốt phục vụ cho phương pháp dạy học tương tác, cá nhân hóa người học. Tuy vậy, với những nhược điểm nêu trên thì phương pháp dạy trực tuyến cũng không phải là một giải pháp hoàn hảo và cũng không thể thay thế hoàn toàn phương pháp học truyền thống.
Vì vậy, một giải pháp kết hợp là sử dụng phương pháp dạy trực tuyến và những phương pháp giảng dạy truyền thống song song. Người học có thể thực hiện mọi hoạt động học tập các môn lý thuyết thông qua các phần mềm trực tuyến, tham gia như đang học trực tiếp trên lớp. Trừ giờ thực hành, thí nghiệm sẽ phải lên phòng thí nghiệm để tiếp cận thực sự với công việc. Ngoài ra, có thể gặp giảng viên trong một số buổi để thảo luận, trao đổi và giải quyết một số vấn đề nhằm mục đích rèn luyện kĩ năng giao tiếp xã hội.
Phương pháp dạy trực tuyến đang là xu hướng chung của giáo dục thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng. Việc triển khai phương pháp dạy trực tuyến trong giáo dục đào tạo là một xu hướng tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với giáo dục thế giới.
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